
STT MSSV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Lớp học Ngành

1 501230041 Nguyễn Văn Nguyên Nam 14/03/1997 CD23CT1 Công nghệ thông tin

2 501230023 Nguyễn Thị Huế Thanh Nữ 28/10/2003 CD23CT1 Công nghệ thông tin

3 501230024 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 11/03/2003 CD23CT1 Công nghệ thông tin

4 514230009 Nguyễn Hoàng Bảo Nam 29/07/2004 CD23CT1 Công nghệ thông tin

5 501230010 Phùng Thái Nguyên Nam 14/04/2003 CD23CT1 Công nghệ thông tin

6 501230012 Đỗ Tấn Minh Nam 29/12/1999 CD23CT1 Công nghệ thông tin

7 501230013 Lý Quang Bình Nam 06/09/2004 CD23CT1 Công nghệ thông tin

8 501230014 Vũ Nguyễn Quốc Huy Nam 27/09/2000 CD23CT1 Công nghệ thông tin

9 501230017 Phạm Ngọc Đức Thịnh Nam 13/01/2004 CD23CT1 Công nghệ thông tin

10 501230015 Phạm Thị Mỹ Ngọc Nữ 31/08/2003 CD23CT1 Công nghệ thông tin

11 501230020 Vòng Bảo Kinh Nữ 15/05/1998 CD23CT1 Công nghệ thông tin

12 501230038 Lê Kim Thùy Nữ 10/09/2004 CD23CT1 Công nghệ thông tin

13 501230025 Huỳnh Nhật Tường Nam 27/06/2003 CD23CT1 Công nghệ thông tin

14 501230026 Diệp Tuấn Khải Nam 04/02/2004 CD23CT1 Công nghệ thông tin

15 501230029 Bùi  Minh Khoa Nam 21/05/2004 CD23CT1 Công nghệ thông tin

16 501230036 Nguyễn Tiến Hưng Nam 22/01/2000 CD23CT1 Công nghệ thông tin

17 501230007 Đào Huyền Trang Nữ 29/10/2002 CD23CT1 Công nghệ thông tin

18 501230001 Nguyễn Đình Bảo Đăng Nam 16/04/2001 CD23CT1 Công nghệ thông tin

19 501230002 Sin Ly Sa Nữ 11/11/2002 CD23CT1 Công nghệ thông tin

20 501230006 Nguyễn Trương PhụngQuỳnh Nữ 01/08/1999 CD23CT1 Công nghệ thông tin

21 501230021 Nguyễn Phước QuốcToản Nam 27/05/2004 CD23CT1 Công nghệ thông tin

22 501230005 Trương Ngọc Vân Anh Nữ 04/07/2003 CD23CT1 Công nghệ thông tin

23 510230022 Lại Ngọc Thanh Vân Nữ 17/06/2003 CD23DH1 Thiết kế đồ họa

24 501230018 Lê Hoàng Minh Thư Nữ 23/11/2004 CD23DH1 Thiết kế đồ họa

25 510230033 Lương Văn Kiệt Nam 15/10/2001 CD23DH1 Thiết kế đồ họa

26 510230034 Nguyễn Minh Khoa Nam 18/12/2000 CD23DH1 Thiết kế đồ họa

27 510230037 Đào Thị Ánh Tuyết Nữ 02/12/2003 CD23DH1 Thiết kế đồ họa

28 510230003 Nguyễn Thanh Tùng Nam 15/08/2002 CD23DH1 Thiết kế đồ họa

29 506230030 Nguyễn Thanh Toàn Nam 15/01/2001 CD23LM1 Lập trình máy tính

30 514230035 Suôn Tía Nam 08/02/2000 CD23LM1 Lập trình máy tính

31 512230016 Nguyễn Ngọc LinhĐan Nữ 02/10/2002 CD23MK1 Marketing

32 509230004 Đặng Nguyễn NgọcHuy Nam 12/08/2000 CD23NH1 Tài chính - Ngân hàng

33 512230011 Nguyễn Văn Quang Nam 15/10/2003 CD23QT1 Quản trị kinh doanh

34 513230028 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 10/06/2002 CD23TD1 Thương mại điện tử
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Tài chính - Ngân hàng


